PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN
         TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN CÔNG NGHỆ 9

Năm học 2019 – 2020
Ngày kiểm tra : 04/12/2019
Thời gian : 45 phút
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 3 điểm Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Công dụng của các đồng hồ đo điện là :

    
A. Tìm hiểu chất liệu của đồ dùng điện.

   
B. Tìm hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện.
    
C. Đo điện trở, cường độ dòng điện.
    
D. Phát hiện hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện. 
Câu 2 : Bảng điện chính của mạng điện trong nhà có chức năng cung cấp điện:
A. Cho các đồ dùng điện.


B. Cho toàn bộ các hộ tiêu dùng.
C. Cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà.

D. Cho toàn bộ thiết bị điện.
Câu 3 : Công tơ điện có ký hiệu là :
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Câu 4 :Tại sao cần nối dây dẫn điện đúng kỹ thuật?

	A. Đảm bảo khả năng làm việc của mạng điện.

B. Đảm bảo an toàn về điện.
C. Đảm bảo điện áp cao hay thấp.

D. Đảm bảo tính thẩm mĩ.
	


Câu 5 :   Vật liệu cách điện là: 

A. Nhựa, sành, nhôm  



C. Nhựa, gỗ, cao su.

B. Tôn, gỗ, sứ  




D. Cao su, nhựa, đồng.
Câu 6 : Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:

	A. Không đảm bảo an toàn  điện    
B. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.       
	C. Không thuận tiện khi sử dụng      

D. Không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc 


B. PHẦN TỰ LUẬN : 7 điểm
Câu 1 (3 điểm) 

a) Em hãy trình bày quy trình chung nối dây dẫn điện. Khi bóc vỏ cách điện , nếu lưỡi dao cắt vào lõi dây thì đoạn lõi đó có sử dụng được không ? Tại sao?

b) Em hãy nêu cấu tạo dây dẫn điện của mạng điện trong nhà ? Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện cần chú ý gì?
Câu 2 (4 điểm) 

a) Nêu quy trình lắp đặt mạch đèn huỳnh quang.

b) Vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện sau:
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI MÔN CÔNG NGHỆ 9

HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019– 2020

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 3 điểm

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	B
	B
	C
	A


B. PHẦN TỰ LUẬN : 7 điểm

Câu 1: (3 điểm)

a) * Quy trình chung nối dây dẫn điện : 

Bóc vỏ cách điện→làm sạch lõi→nối dây→kiểm tra mối nối


1 điểm

→hàn mối nối→cách điện mối nối.
* Khi bóc vỏ cách điện , nếu lưỡi dao cắt vào lõi dây thì đoạn lõi đó 

           không sử dụng được , vì mối nối sẽ bị đứt khi phải chịu lực kéo , cắt 

và rung chuyển -> mối nối không đảm bảo về độ bền



0,5điểm


b) * Cấu tạo của dây dẫn điện 








- Lõi được làm bằng đồng hoặc nhôm






1 điểm
- Vỏ cách điện gồm 1 lớp hay nhiều lớp làm bằng cao su

- Ngoài ra một số dây dẫn còn có thêm lớp vỏ bảo vệ

* Trong quá trình sử dụng cần 







0,5 điểm
- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện.
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây nối dài.

Câu 2 (4 điêm)

a) Quy trình lắp đặt mạch đèn huỳnh quang :





1,5 điểm

Vạch dấu -> Khoan lỗ -> Lắp thiết bị điện của bảng điện-> Nối dây bộ

đèn -> Nối dây mạch điện -> Kiểm tra.
b) Sơ đồ lắp đặt mạch điện :








2,5 điểm
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PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN

         TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
TIẾT 18 : KIỂM TRA HỌC KÌ I 
 MÔN CÔNG NGHỆ  9 – NĂM HỌC 2019 - 2020
I. MỤC ĐÍCH:

 1. Kiến thức:  HS nắm được các kiến thức sau : 

- Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
- Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà, đồng hồ đo điện
- Quy trình nối dây dẫn điện, quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện, quy trình lắp 
đặt mạch đèn huỳnh quang
2. Kĩ năng:
- Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện
- Rèn  kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực hành thực tế.
- Rèn kĩ năng làm việc đúng quy trình

- Rèn  kĩ năng làm bài kiểm tra.
3. Thái độ:

- Nghiêm túc trong quá trình làm bài kiểm tra.

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :

	
Møc ®é

Néi dung
	NhËn biÕt
	Th«ng hiÓu
	VËn dông
	Tæng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Vật liệu dùng trong lắp đặt mạch điện trong nhà
	0,5
	
	0,5
	1
	0,5
	
	2,5

	Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1

	Nối dây dẫn điện
	0,5
	
	
	1,5
	
	
	2

	Lắp đặt mạch điện, sơ đồ mạch điện
	0,5
	2
	
	
	1,5
	0,5
	4,5

	TỔNG
	4
	4
	2
	10


